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KẾ HOẠCH

V/v tổ chức chuyên đề “Sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên cho học sinh ”

Kính gửi: BGH trường TH&THCS Lạng Phong

- Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 – 2025 của trường TH&THCS Lạng Phong.

- Căn cứ kế hoạch chuyên môn của tổ Khoa học tự nhiên và ý kiến chỉ đạo của BGH nhà trường.

- Tổ khoa học tự nhiên xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề: Sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên cho học sinh,  thực hiện đổi mới phương pháp dạy học với những nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

Chăm sóc sức khỏe vị thành niên là một vấn đề xã hội rất quan tâm, nếu không được cung cấp kiến thức đầy đủ sẽ dễ dẫn đến nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống, việc học hành, có khả năng ảnh hưởng đến cả tương lai, sự nghiệp của các bạn học sinh, và đến chất lượng dân số của toàn xã hội.

 
Hiện nay, trong xã hội nói chung và học sinh THCS nói riêng đang tồn tại một bộ phận nhỏ học sinh  do nhận thức chưa đầy đủ nên mỗi năm học đều có một số nữ học sinh mang thai ngoài ý muốn, sinh con trong độ tuổi vị thành niên dẫn đến phải bỏ học. 

 Để hiểu rõ về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục tuổi vị thành niên đối với học sinh giúp các bạn trẻ có hiểu biết đúng đắn, tránh được việc mang thai ngoài ý muốn và những hệ lụy đáng tiếc về sức khỏe có thể xảy ra đối với cả học sinh nam và nữ.
 Chúng ta đang sống trong một xã hội với rất nhiều cơ hội phát triến, được tiếp nhận thành quả của khoa học, kĩ thuật, công nghệ hiện đại... song phải đối mặt với với những thay đối về giá trị văn hóa, lối sống và những nguy cơ liên quan đến SKSS.

Theo thống kê của Vụ Sức khỏe – bộ y tế ngày mỗi năm nước ta có khoảng 250.000 – 300.000 ca nạo phá thai được báo cáo chính thức. Trong đó, khoảng từ 20 – 30% các ca phá thai là phụ nữ chưa kết hôn và từ 60 – 70% là học sinh, sinh viên chủ yếu ở độ tuổi từ 15 – 19. 

Theo đánh giá của WHO ( Tổ chức y tế thế giới), tỷ lệ nạo phá thai độ tuổi vị thành niên ở Việt Nam rất cao trong các nước Đông Nam Á. Ngoài ra, Việt Nam cũng là 1 trong 5 quốc gia có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới.
       Vì vậy, tổ KHTN Trường TH&THCS Lạng Phong, chọn để tài chuyên đề   là “Sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên cho học sinh ”.
Nhằm cung cấp cho các bạn học sinh trường TH&THCS Lạng Phong, những hiểu biết cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên như: Tuổi vị thành niên; Tình bạn khác giới và tình yêu; Sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn; Mang thai ở tuổi vị thành niên và biện pháp phòng chống; những kĩ năng bảo vệ bản thân trước những cám dỗ.

2. Nội dung chuyên đề:

“Sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên cho học sinh nữ”.

3. Thời gian tổ chức:

- Thời gian thảo luận góp ý ở tổ: từ 10/02/2025 đến 14/02/2025

- Thời gian báo cáo lí thuyết chuyên đề: 14h – 15h30, ngày 21/02/2025.

- Thời gian thực hiện hoạt động trải nghiệm “Sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên cho học sinh” từ 07h30 – 08h15, ngày 10/03/2025.

- Thời gian thảo luận rút kinh nghiệm: 14h00 – 16h00, ngày 13/03/2025.

4. Thành phần tham dự:

- Mời BGH nhà trường, và toàn bộ giáo viên trường TH&THCS Lạng Phong
5. Tổ chức thực hiện:

- Chuẩn bị nội dung:  Đồng chí Huấn 

- Thảo luận góp ý ở tổ: Các đồng chí giáo viên tổ KHTN.

- Phối hợp tổ chức chuyên đề: Tổng phụ trách, và một số giáo viên trong trường 

trường TH&THCS Lạng Phong ( Hoàng Xuân Thắm, Lê Thị Tam,…)

- Chủ trì rút kinh nghiệm chuyên đề: mời đ/c Phạm Thị Thanh Phương – PHT.

- Thư kí tổng hợp biên bản: đ/c Hoàng Thị Thanh Hương.

6. Dự trù kinh phí:

- Thuê trang phục, đạo cụ: 500.000 đồng

- Phần thưởng cho các đội chơi: 500.000 đồng

- Phần thưởng giao lưu với khán giả: 200.000 đồng.


Trên đây là kế hoạch thực hiện chuyên đề của tổ KHTN. Rất mong sự quan tâm của BGH cùng các đồng chí đồng nghiệp.

	DUYỆT CỦA BGH


	TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Thủy
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                                            CHUYÊN ĐỀ

“SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH”

Phần A. Lý do chọn chuyên đề:

Chúng ta đang sống trong một xã hội với rất nhiều cơ hội phát triển, được tiếp nhận thành quả của khoa học, kĩ thuật, công nghệ hiện đại... song phải đối mặt với với những thay đổi về giá trị văn hóa, lối sống và những nguy cơ liên quan đến sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Trong những năm gần đây, việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên đang từng bước được các cấp, các ngành, các nhà trường và các gia đình ngày càng quan tâm.

Tuy vậy, tình hình giới tính, SKSS vị thành niên vẫn còn nhiều vấn đề đáng quan tâm, lo lắng như: tình trạng vị thành niên - thanh niên có quan hệ tình dục sớm, nạo hút thai, mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật... có chiều hướng gia tăng.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những tồn tại nói trên mà chủ yếu là do các bạn học sinh thiếu hụt nghiêm trọng kiến thức và kĩ năng về giới tính và sức khỏe sinh sản, các em chưa biết cách chia sẻ khi có những thay đổi ở tuổi dậy thì khi thiếu sự quan tâm của cha mẹ.

         Để trang bị cho các bạn những kiến thức, kĩ năng cơ bản về giới tính, SKSS,  tổ khoa học tự nhiên trường TH&THCS Lạng Phong,  thực hiện chuyên đề  “ SỨC KHỎE SINH SẢN TUỔI VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH NỮ.”

 Phần B. Cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn

I. Cơ sở lí luận.

Thực hiện chương trình đổi mới giáo dục 2018 của Bộ giáo dục, tổ khoa học tự nhiên  Trường TH&THCS Lạng Phong tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo. Việc đổi mới phương pháp dạy học là vô cùng cần thiết, bởi nếu không có một cách dạy sinh động, hấp dẫn thì tiết dạy sẽ vô cùng nặng nề cho cả người học và người dạy.

II. Cơ sở thực tiễn

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 – 2025 của trường TH&THCS Lạng Phong, được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, các tổ chức trong nhà trường, tổ khoa học tự nhiên  đã chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện của trường, của địa phương, đã lồng ghép nội dung dạy kĩ năng sống vào các môn học, nhất là đối với các môn học như: KHTN sinh, KHTN hóa, tích hợp nội dung học tập trong các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, các hoạt động văn nghệ có liên quan đến chủ sức khỏe vị thành niên … nhằm giáo dục cho các em những tri thức về khoa học tự nhiên sinh, khoa học tự nhiên hóa, tăng cường kĩ năng sống…

Hiện nay, trong xã hội nói chung và học sinh THCS nói riêng đang tồn tại một bộ phận nhỏ học sinh  do nhận thức chưa đầy đủ nên mỗi năm học đều có một số nữ học sinh mang thai ngoài ý muốn, sinh con trong độ tuổi vị thành niên dẫn đến phải bỏ học. 

 Để hiểu rõ về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục tuổi vị thành niên đối với học sinh giúp các bạn trẻ có hiểu biết đúng đắn, tránh được việc mang thai ngoài ý muốn và những hệ lụy đáng tiếc về sức khỏe có thể xảy ra đối với cả học sinh nam và nữ.
   * Đối với giáo viên:
Giáo viên trong tổ có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc trang bị cho học sinh lứa tuổi vị thành niên, nhất là học sinh nữ những kiến thức, kĩ năng cơ bản về giới tính, SKSS trong quá trình dạy học. Vì thế, việc thực hiện kế hoạch giáo dục, kế hoạch bài học đã được thực hiện khá nghiêm túc, bám sát chương trình dạy học, thực hiện việc thực hành bằng các mô hình, trang ảnh, vi deo...từ các nguồn thông tin khác nhau để dạy về sức khỏe sinh sản, đồng thời tích hợp kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản vị thành niên trong mỗi tiết dạy.

 * Đối với học sinh

Nhằm cung cấp cho các bạn học sinh trường TH&THCS Lạng Phong, những hiểu biết cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên như: Tuổi vị thành niên; Tình bạn khác giới và tình yêu; Sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn; Mang thai ở tuổi vị thành niên và biện pháp phòng chống; những kĩ năng bảo vệ bản thân trước những cám dỗ.

* Đối với nhà trường

Trường TH&THCS Lạng Phong nói riêng và các trường học trong huyện Nho Quan nói chung, hầu hết đều học sinh trong tuổi vị thành niên kiến thức, kĩ năng về sức khỏe sinh sản vị thành  còn rất hạn chế,

Phần III. Nội dung chuyên đề

“ Sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh ”

I. Phạm vi nghiên cứu

 Chuyên đề tập trung vào hình thành kiến thức, kĩ năng về sức khỏe sinh sản vị thành cho học sinh, nhất là học sinh nữ.

II. Phương pháp nghiên cứu

 Tìm hiểu các tài liệu liên quan đến sức khỏe vị thành niên, xây dựng kế hoạch và cho học sinh trải nghiệm thực tế dưới hình thức hoạt động ngoại khóa

III. Tiến trình thực hiện chuyên đề.

Hoạt động trải nghiệm, sáng tạo thông qua việc tổ chức các trò chơi đang là phương pháp dạy học được giáo viên, học sinh và phụ huynh hưởng ứng nhiệt tình bởi cách thức dạy và học theo hướng phát triển năng lực tích cực. Dạy và học theo quan điểm “học để biết, học để làm, học để cùng chung sống và học để tự khẳng định mình”.

Phong cách học không cố định, mà giống với thói quen học tập, được hình thành từ kinh nghiệm và có chọn lọc. Tôi đã phát triển phiên bản  Khám phá phong cách học trong đó tích hợp 5 phong cách học, như mô hình dưới đây, theo đó, các cá nhân có thể thích nghi phong cách học tập của mình cho phù hợp với yêu cầu của tình huống học tập, tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm.
Mô hình học tập này gồm có 5 bước cụ thể:

Bước 1 - Kinh nghiệm có sẵn: Kinh nghiệm có sẵn ở đây có thể được hiểu đó là kết quả của quá trình sau khi học sinh được đọc tài liệu, xem video, hay từ thực tế cuộc sống, qua một số bài học được tích lũy từ trước... được học sinh xâu kết, gợi nhớ lại biến nó thành nguyên liệu học tập. Đây là bước khởi đầu trong quá trình học tập.

Bước 2 - Trải nghiệm cụ thể: Thông qua kinh nghiệm sẵn có người học trải nghiệm cụ thể. Học sinh sẽ là người tự định hướng cho chặng đường học tập của mình. Qua trải nghiệm cụ thể học sinh sẽ được tham gia sâu hơn và phát triển trong quá trình học tập.

Bước 3 - Phản hồi: Phân tích đánh giá nó dưới hình thức chiêm nghiệm lại để học sinh tự đúc rút xem vấn đề đó có đúng với suy nghĩ của các em hay đúng với lí thuyết mà các em được đọc hay không.

Bước 4 - Kinh nghiệm mới: Trên cơ sở học sinh thực hiện 3 bước trên học sinh tiến hành khái niệm hóa những kinh nghiệm đã nhận được. Để từ đó tìm ra cho mình khái niệm mới. Quá trình này biến kiến thức trở nên có hệ thống và lưu giữu, khắc sâu trong bộ nhớ.

Nhờ có bước này mà kinh nghiệm được nâng cấp phát triển lên một tầm cao mới, hữu ích hơn. Bước này được xem như là giai đoạn kiểm chứng kết luận của mình có đúng hay không.

Bước 5 - Áp dụng giải quyết vấn đề thực tế: Sau giai đoạn khái niệm khoa học, học sinh đã đưa ra được một kết luận được đúc rút từ thực tiễn với những luận cứ, suy nghĩ chặt chẽ. Nhờ kết luận đó học sinh có thể đưa nó vào thực tiễn để kiểm nghiệm. Đây là bước hết sức quan trọng trong việc hình thành tri thức thực sự.
Thông qua dự án với những kiến thức sinh động của khoa học tự nhiên sinh - hóa, cùng với việc áp dụng phương pháp dạy học đổi mới đã giúp học sinh khắc sâu kiến thức, kĩ năng về sức khỏe sinh sản vị thành niên là những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển lành mạnh về thể chất và tinh thần của vị thành niên, thanh niên (VTN, TN).

Đầu tư cho chăm sóc SKSS, SKTD là đầu tư cho sự phát triển của quốc gia, dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Để chuẩn bị cho chuyên đề, tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị những phương tiện, thiết bị sau:

     * Giáo viên:

- Lập kế hoạch dự án.

- Lên kịch bản cho chương trình ngoại khóa.

- Chương trình văn nghệ chào mừng. 

- Tư liệu (vi deo, hình ảnh…) về sức khỏe vị thành niên

- Máy chiếu, máy tính, loa đài, hệ thống âm thanh, ánh sáng.. 

- Bàn, biển tên của hai đội chơi.

- Chuông báo hiệu cho 2 đội chơi.

Phân công giáo viên trong tổ KHTN phụ trách các nhóm. Cụ thể:

- Chuẩn bị địa điểm: tại sân trường: đ/c. Thủy, đ/c Hương, đ/c Huấn.

- Chuẩn bị chương trình: đ/c Huấn, đ/c Hương, đ/c Hà.

- Mời khách dự: đ/c Thủy.

- Chuẩn bị quay phim, chụp ảnh, ghi âm: đ/c Thủy, đ/c Bình.
- Chỉ đạo sân khấu và điều khiển chương trình trên màn hình ti vi đ/c Ngọc Thủy.

- Khánh tiết:  đ/c Huấn, đ/c Dũng.

- Quà tặng:  đ/c Hương, đ/c Bình

- Tập kịch, lựa chọn 2 đội chơi:  đ/c Hà, đ/c Hương, đ/c Huấn, đ/c Bình, đ/c Thúy, đ/c Thủy

- Trang phục, đạo cụ:  đ/c Hà, đ/c Hương, đ/c Bình.

- Ban cố vấn, giám khảo: đ/c Huấn, đ/c Quế, đ/c Thúy…

- Tiếp nước, trang trí bàn ghế, bình hoa: đ/c Thúy, nhờ thêm các đ/c  Tuyết, đ/c Vân, lớp trực tuần.

     * Học sinh:
- Tìm hiểu kiến thức về sức khỏe vị thành niên trên các phương tiện thông tin.

- Bút, vở để thảo luận, thống nhất câu hỏi, đáp án trả lời trong phần hiểu biết.

- Trang phục, đạo cụ để thi phần Chào hỏi trong buổi ngoại khóa (Diễn kịch, múa, hát).

 - Mỗi nhóm 5 thành viên tiêu biểu cùng thể hiện tài năng, thi hiểu về kiến thức về SKSS vị thành niên trong  buổi ngoại khóa: 

-  Phần thi: Chào hỏi của 2 đội (15 phút)

· Phần thi: Hiểu biết của 2 đội (15 phút)

· Phần thi : Dành cho khán giả (5 phút)

Để chuẩn bị cho buổi ngoại khóa diễn ra thành công tôi đã lên kế hoạch, dự kiến chương trình sau đó báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường. BGH nhà trường họp với Tổ trưởng, tổ phó, Thư kí, Chủ tịch công đoàn, thống nhất chương trình, thời gian, cách thức tổ chức và giao nhiệm vụ chính cho các thành viên. Ban giám hiệu đôn đốc, kiểm tra. (Có kế hoạch, kịch bản cụ thể kèm theo).
KỊCH BẢN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
“ SỨC KHỎE SINH SẢN TUỔI VỊ THÀNH NIÊN CHO HỌC SINH ”.
A. Phần thứ nhất: 

1. Thời gian: 7h30h, ngày 10/3/2025

2.   Địa điểm: Trường THCS Lạng Phong

3.  Thành phần:

 - Gồm 2 đội chơi: 


+ Đội 1: Dâu Tây

+ Đội 2: Thanh Long

- Giáo viên phụ trách chung:  Thầy giáo: Vũ Văn Huấn

- Dẫn chương trình: Cô giáo: Trần Thị Thu Hà

4.  Nội dung: 
+  Phần thi: Chào hỏi.

+ Phần thi:  Hiểu biết

+ Phần thi:  Dành cho khán giả.
B. Phần thứ hai

1. Chương trình văn nghệ mở đầu:
· Tiết mục văn nghệ: hát, múa về chủ đề 8.3 (đ/c Thắm lựa chọn, luyện tập)
2. Nội dung Ngoại khóa: Thi hiểu biết về giới tính, Sức khỏe sinh sản vị thành niên giữa 2 đội chơi đại diện là đội  8A và đội 8B  gồm 03 phần thi:

* Phần 1. Thi chào - hỏi.   ( 50 điểm )
MC: Kính thưa toàn thể các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh thân mến.
Trong cuộc sống có những tình huống ứng xử cần có sự hiểu biết nhất định để không dẫn đến nhứng hậu quả đáng tiếc. Hai đội chơi sẽ đưa đến cho chúng ta những tình huống nào và cách xử lí ra sao, mời 2 đội chơi thể hiện phần thi của mình. 

Đầu tiên là tình huống của đội DÂU TÂY, xin mời các em.

Kính thưa toàn thể các thầy cô giáo và các bạn học sinh đội Dâu Tây chúng em tham dự chuyên đề hôm nay gồm có 5 thành viên:

1. ….…………………………………………………………………………..

2. ….…………………………………………………………………………..

3. ….…………………………………………………………………………..

4. ….…………………………………………………………………………..

5. ….…………………………………………………………………………..

Đội chúng em sẽ đoàn kết, nhất trí và xử lý nhanh các tình huống, những câu hỏi của ban tổ chức để mang về chiến thắng cho đội của mình. 

Tình huống SKSS 1.
(Mai đi vệ sinh thấy có 1 ít máu ở quần lót. Vẻ mặt lo lắng, hồi hộp, Mai vào phòng hỏi mẹ: )

- Mai: Mẹ ơi, quần lót của con có một ít máu. Con có bị sao không? 

- Mẹ: Không sao đâu con, đây là dấu hiệu con đã dậy thì.

- Mai: Dậy thì là gì thế mẹ? (phân vân, lo lắng)

- Mẹ: À, dậy thì là quá trình cơ thể con trưởng thành. Con sẽ có kinh nguyệt mỗi tháng một lần.

- Mai: Ôi, thế khi có kinh nguyệt con phải làm gì ạ? 

- Mẹ: Con đừng lo, để mẹ hướng dẫn ( mẹ lấy băng vệ sinh và quần chip ra hướng dẫn )

- Mai: Nhìn chăm chú và gật đầu.

- Mai: Vậy khi nào thì phải thay băng vệ sinh?

- Mẹ: Thì lúc nào thấy băng đầy thì thay.

- Mai: Mẹ mình nói vậy đúng không? Mình mời đội bạn cho ý kiến.

MC:  MỜI CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỘI THANH LONG… cảm ơn các em.

Đáp án:
Mẹ bạn Mai nói vậy là chưa đúng. 

Vì để đảm bảo vệ sinh không bị viêm nhiễm từ 3- 4 tiếng chúng ta phải thay băng vệ sinh 1 lần. Tuy nhiên nếu trong những ngày kinh ra nhiều có thể sớm hơn thời gian đó nếu băng gần đầy.

Tiếp theo là tình huống của đội THANH LONG, xin mời các em.

Kính thưa toàn thể các thầy cô giáo và các bạn học sinh đội Thanh Long chúng em tham dự chuyên đề hôm nay cũng gồm có 5 thành viên:

1.….…………………………………………………………………………..

2.….…………………………………………………………………………..

3….…………………………………………………………………………..

4….…………………………………………………………………………..

5….…………………………………………………………………………..

Đội chúng em mang đến với những tình huống bất ngờ, thú vị cho buổi chuyên đề thêm phần hấp dẫn. Mục tiêu của đội chúng em là giao lưu học hỏi nhưng phải có phần thưởng cao nhất để mang về cho tập thể lớp 8B.

Tình huống SKSS 2.
Bạn Hà  bị ốm nghỉ học vài hôm nên đến nhà bạn Lan để mượn vở Văn. Đến nhà Lan, chỉ có anh trai Lan - đang học cấp 3 ở nhà. Khi hỏi anh bảo đang bận, tự lên phòng Lan trên tầng 2 mà tìm. Bạn Hà bước vào rồi lại tần ngần bước ra. Rồi đặt câu hỏi cho đội bạn:  Gặp tình huống như mình đội bạn sẽ xử lí như thế nào? 

- Hà: Lan …ơi, …Lan

(Anh trai Lan ra mở cửa)

- Anh: Có gì vậy em?

- Hà: Em chào anh, em đến gặp Lan.

- Anh: Có việc gì không ? 

- Hà: em đến mượn Lan vở Văn ạ

- Anh: Anh đang bận lắm. Em tự lên phòng Lan trên tầng 2 mà tìm.

( Anh đi vào, Hà bước theo mấy bước rồi lăn tăn lùi lại, tần ngần bối rối suy nghĩ).
Hà hỏi:  Theo các bạn trong tình huống này mình nên  xử lí như thế nào?

MC: MỜI CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỘI DÂU TÂY… cảm ơn các em.

             Đáp án:
 

Bạn Hà không nên vào nhà và lên phòng của bạn  Lan để tìm vở.

Vì không nên ở chung vào phòng với người khác giới khi chỉ có 1 mình.

Bạn Hà có thể gọi lại nhờ anh tìm hộ, nếu không được thì qua nhà bạn khác mượn. 

MC: ( nhấn mạnh) 2 đội vừa đưa ra những tình huống vô cùng bổ ích. Qua tình huống của đội Thanh Long các em nữ hãy nhớ tuyệt đối không được vào trong phòng với người khác giới 1 mình trừ những người thân.

* Phần 2. Thi hiểu biết. (Mỗi câu trả lời đúng 10 điểm)
MC: Tiếp theo 2 đội sẽ vào phần thi hiểu biết gồm 10 câu hỏi về những kiến thức  sức khỏe, sinh sản, vệ sinh,  phòng tránh thai và xâm hại tình dục. 

MC nêu luật chơi:  Sau khi nghe đọc xong mỗi câu hỏi 2 đội suy nghĩ trong vòng 10 giây, khi hết 10 giây mới được giành quyền trả lời, nếu đội nào đưa tín hiệu ra trước mà chưa hết thời gian 10 giây sẽ bị phạm quy và mất quyền trả lời. Quyền trả lời sẽ dành cho đội còn lại. Nếu trả lời đúng sẽ được 10 điểm, trả lời sai sẽ bị trừ 5 điểm. Nếu không có câu trả lời dẫn chương trình sẽ nêu ra đáp án của chương trình.
Câu 1. Hoocmon gây nên những biến đổi ở tuổi dậy thì đối với nữ là:

A. Estrogen
B. Testoteron

C. LH
D. Progesteron

Đáp án: A.
Câu 2. Chu kì kinh nguyệt của phụ nữ bình thường là:

A: 14- 20 ngày
B. 20- 24 ngày
C. 28- 32 ngày
D. 35- 40 ngày
Đáp án: C
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Câu 3. Sau khi rụng trứng có khả năng thụ tinh trong khoảng:

A. 1 ngày
         B. 2 ngày
c. 3 ngày                  D. 4 ngày
Đáp án: A.

Câu 4. Biện pháp tránh thai cản trở sự làm tố của trứng đã thụ tinh là: 

A. Thắt ống dẫn trứng
B. Đặt vòng tránh thai

C. Cấy que tránh thai
D. Sử dụng bao cao su
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Đáp án: B

Câu 5. Bệnh không lây qua quan hệ tình dục là:

A. Lậu
B. Cảm cúm

C. Giang mai
D. AIDS.

Đáp án: B 
Câu 6. Khi xâm nhập vào cơ thể virut HIV tấn công chủ yếu vào loại tế bào nào?

A. Limpho B
B. Limpho T

C. Bạch cầu mono
D. Hồng cầu.

Đáp án: B
Virút HIV tấn công tế bàoT
Câu 7. Để đảm bảo vệ sinh các em cần: 

Câu 9. Khi bị đối tượng xâm hại tình dục tấn công chúng ta cần:

A. Đẩy kẻ đó ra, không cho tiếp xúc với bản thân
B. Đứng dậy, chạy đến chỗ đông người, hô hoán

C. Phải nói ngay với người lớn

D.Tất cả các đáp án trên.          Đáp án: D

Câu 10. Biện pháp tránh thai cản trở sự chín và rụng trứng là:

A. Sử dụng bao cao su

B. Đặt vòng tránh thai

C. Uống thuốc tránh thai  
D.Tính ngày rụng trứng.
      Đáp án: C       
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* Phần 3.  Dành cho khán giả:   Em nào trả lời đúng đáp án sẽ nhận được phần quà của ban tổ chức. Chọn quà tặng bằng hình thức bốc thăm.
Câu 1. Một người bạn khác giới mới quen trên mạng của em ( khác trường) thường xuyên nhắn tin cho em với lời lẽ ngọt ngào, kiểu  “ tán tỉnh ”. Em sẽ làm gì? 

Đáp án:      Em nên hủy và chặn kết bạn. 

MC: nhấn mạnh một số nguy cơ “bọc đường” từ không gian mạng.

Câu 2. Em hãy cho biết cơ quan hành chính quan trọng nhất của phụ nữ 

Đáp án:     Hội Liên hiệp Phụ nữ.

Câu 3. Em hãy nêu 3 tình huống có thế dẫn đến xâm hại tình dục?
Đáp án:
-  Đi một mình nơi vắng vẻ, tối tăm.

-  Ở trong phòng kín với người lạ. 
-  Nhận quà, sự giúp đỡ đặc biệt từ người khác mà không có lí do.

Câu 4. Em hãy kể tên 5 đối tượng xâm hại tình dục trẻ em?

Đáp án: Các đối tượng xâm hại tình dục trẻ em:

- Người thân thích:  Bố dượng, chú, bác, anh, em họ hàng...

- Người quen biết: hàng xóm, bạn bè của bố mẹ, của ông bà, anh, chị...

Câu 5. Em hãy liệt kê một số dấu hiệu của tuổi dậy thì ở nữ? 

Đáp án: Các dấu hiệu của tuổi dậy thì: 

- Cơ thể lớn nhanh, tăng chiều cao, cân nặng.

- Ngực phát triển, mọc lông nách, lông mu.
-  Nổi mụn trứng cá.

- Có kinh nguyệt.

- Mùi cơ thể thay đổi

- Giọng nói thay đổi…

Câu 6. Em hãy liệt kê một số dấu hiệu của tuổi dậy thì ở nam? 

- Cơ thể lớn nhanh, tăng chiều cao, cân nặng.

- Cơ bắp phát triển, mọc lông nách, lông mu.
-  Nổi mụn trứng cá.

- Vỡ giọng ( giọng ồm)
- Mùi cơ thể thay đổi

- Mọc râu, ria mép
- Xuất hiện tinh dịch...
Câu 7. Em hãy kể tên 06 cơ quan hoặc bộ phận của con người bắt đầu bằng chữ M? 

Đáp án:   Miệng, mũi, mắt, môi, má, mông.
3. Kết luận
Để góp phần giúp các bạn học sinh có những hiểu biết về giới tính, vệ sinh, sức khỏe sinh sản và các bệnh lây truyền qua đường tình dục thì hoạt động chuyên đề này là cần thiết, lí thú và có tính khả thi. Nó góp phần nâng cao khả năng nhận biết về mặt kiến thức, kĩ năng cho học sinh, là hành trang không thế thiếu trong cuộc sống hằng ngày giúp các em tự tin, khỏe mạnh hơn.

Ngoài kiến thức, kĩ năng các em có thể tìm hiểu thêm những thông tin và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bạn từ:

- Sách tham khảo có từ thư viện trường học.

- Các giáo viên bộ môn Sinh học, Giáo dục công dân, Văn học...

- Cán bộ y tế của các cơ sở y tế, các cộng tác viên dân số và cán bộ đoàn thể nơi bạn cư trú.

- Các trung tâm tư vấn và dịch vụ thân thiện cho vị thành niên tại địa phương.

2. Sinh lí người và động vật - Trịnh Hữu Bằng, Đô Công Huỳnh.
3. Giải phẫu sinh lí người - Nguyên Quang Vinh, Trân Xuân Nhĩ.
4. Một số vấn đề về sinh lí, sinh dục và sinh sản - Tạ Thúy Loan, Võ VănToàn.
5. Bài giảng Sinh lí người và động vật - Lê Quang Long, Trương Xuân Dung.
Lạng Phong, ngày  13  tháng  02   năm 2025 
  Người lập kế hoạch
              Nguyễn Ngọc Thủy                                            Vũ Văn Huấn
	             DUYỆT CỦA BGH




Vòng tránh thai


IUD





Tử Cung





HIV dùng các t.b  T 


để nhân bản virủt





A. Mặc đồ lót vải thoáng mát	                   B. Mặc quần áo ôm vừa 


C. Mặc quần áo rộng thoáng                         D. Cả A và C


Đáp án: D


Câu 8. Sự thụ thai diễn ra ở:


A. Buồng trứng               B. Phễu              C. Ông dẫn trứng            D. Tử cung.


Đáp án; D


�





DẠY CON LA LỞN, BỎ CHẠY KHỊ CÓ NGƯỜI LẠ TIẾP CẬN ĐỤNG CHẠM VÀO BỘ PHẬN RIÊNG TƯ.





VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO.


1. SGK KHTN 8.





Xác nhận của tổ chuyên môn
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